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                                                                       Hà Nội, ngày    tháng    năm 2024 

QUY¾T ĐÞNH 
Về viác công bố Danh māc văn bản quy phạm pháp luật h¿t hiáu lực toàn bß, 

h¿t hiáu lực mßt phần thußc l*nh vực quản lý nhà n°ßc căa  
Bß Tài nguyên và Môi tr°áng năm 2023 

BÞ TR¯âNG BÞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TR¯àNG 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

ngày 18 tháng 6 năm 2020; 
Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính 

phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 
của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn 
bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 68/2022/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2022 của Chính 

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế. 

QUY¾T ĐÞNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mÿc văn bản quy phạm pháp 

luật hết hiệu lực toàn bộ (Phÿ lÿc I) và Danh mÿc văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu 

lực một phần (Phÿ lÿc II) thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước cāa Bộ Tài nguyên và Môi 

trường năm 2023.  

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Vÿ trưởng Vÿ Pháp chế, Thā trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ và các tổ 

chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Văn phòng Chā tịch nước; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Văn phòng Chính phā; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP; 

- Tòa án nhân dân tối cao; 

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Kiểm toán nhà nước; 

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 

- Bộ trưởng, các Thứ trưởng Bộ TN&MT; 

- Công báo; Cổng thông tin điện tử Chính phā (để đăng tải);  

- Cổng thông tin điện tử Bộ TN&MT (để đăng tải); 

- Lưu: VT, PC.(VTH) 
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Phā lāc I 
DANH MĀC  

Văn bản quy phạm pháp luật h¿t hiáu lực toàn bß thußc l*nh vực quản lý nhà n°ßc  
căa Bß Tài nguyên và Môi tr°áng năm 2023 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-BTNMT ngày   tháng 01 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

STT Tên loại văn bản 
Số, ký hiáu; ngày,  
tháng, năm ban 
hành văn bản 

Tên gọi  căa văn bản 
Lý do h¿t  

hiáu lực, ng°ng hiáu lực 

Ngày h¿t hiáu 
lực, ng°ng 

hiáu lực 

I L*nh vực tài nguyên n°ßc 

1 

Nghị định  201/2013/NĐ-CP 

ngày 27/11/2013  

Quy định chi tiết thi hành một số 

điều cāa Luật tài nguyên nước  

Bị thay thế bởi Nghị định số 

02/2023/NĐ-CP ngày 01/2/2023 Quy 

định chi tiết thi hành một số điều cāa 

Luật tài nguyên nước 

20/3/2023 

II L*nh vực môi tr°áng 

2 Quyết định  
28/2020/QĐ-TTg 

ngày 24/09/2020 

Ban hành Danh mÿc phế liệu 
được phép nhập khẩu từ nước 
ngoài làm nguyên liệu sản xuất 

Hết hiệu lực bởi Quyết định 13/2023/QĐ-

TTg ngày 22/05/2023 Ban hành Danh 

mÿc phế liệu được phép nhập khẩu từ 

nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất  

01/06/2023 

3 Thông tư 
16/2009/TT-BTNMT 

ngày07/10/2009 

Quy định quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về môi trường 

Hết hiệu lực bởi Thông tư 01/2023/TT-

BTNMT ngày 13/03/2023 Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về chất lượng môi trường 

xung quanh  

12/09/2023 

4 Thông tư 
13/2012/TT-BTNMT 

ngày 07/11/2012 

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về giới hạn cho phép cāa 

Dioxin trong một số loại đất 

Hết hiệu lực bởi Thông tư 01/2023/TT-

BTNMT  ngày 13/03/2023 Ban hành 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất 

lượng môi trường xung quanh 

12/09/2023 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xuat-nhap-khau/Quyet-dinh-13-2023-QD-TTg-phe-lieu-duoc-phep-nhap-khau-tu-nuoc-ngoai-lam-nguyen-lieu-san-xuat-567125.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xuat-nhap-khau/Quyet-dinh-13-2023-QD-TTg-phe-lieu-duoc-phep-nhap-khau-tu-nuoc-ngoai-lam-nguyen-lieu-san-xuat-567125.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xuat-nhap-khau/Quyet-dinh-13-2023-QD-TTg-phe-lieu-duoc-phep-nhap-khau-tu-nuoc-ngoai-lam-nguyen-lieu-san-xuat-567125.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xuat-nhap-khau/Quyet-dinh-13-2023-QD-TTg-phe-lieu-duoc-phep-nhap-khau-tu-nuoc-ngoai-lam-nguyen-lieu-san-xuat-567125.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Thong-tu-01-2023-TT-BTNMT-Quy-chuan-ky-thuat-chat-luong-moi-truong-xung-quanh-559212.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Thong-tu-01-2023-TT-BTNMT-Quy-chuan-ky-thuat-chat-luong-moi-truong-xung-quanh-559212.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Thong-tu-01-2023-TT-BTNMT-Quy-chuan-ky-thuat-chat-luong-moi-truong-xung-quanh-559212.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Thong-tu-01-2023-TT-BTNMT-Quy-chuan-ky-thuat-chat-luong-moi-truong-xung-quanh-559212.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Thong-tu-01-2023-TT-BTNMT-Quy-chuan-ky-thuat-chat-luong-moi-truong-xung-quanh-559212.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Thong-tu-01-2023-TT-BTNMT-Quy-chuan-ky-thuat-chat-luong-moi-truong-xung-quanh-559212.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Thong-tu-01-2023-TT-BTNMT-Quy-chuan-ky-thuat-chat-luong-moi-truong-xung-quanh-559212.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Thong-tu-01-2023-TT-BTNMT-Quy-chuan-ky-thuat-chat-luong-moi-truong-xung-quanh-559212.aspx


3 

 

5 Thông tư 
41/2013/TT-BTNMT 

ngày02/12/2013 

Quy định trình tự, thā tÿc chứng 

nhận nhãn sinh thái cho sản phẩm 

thân thiện môi trường 

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 19/2023/TT-

BTNMT ngày 15/11/2023 Sửa đổi và bãi 

bỏ một số thông tư thuộc thẩm quyền ban 

hành cāa Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và 

Môi trường 

30/12/2023 

6 Thông tư 
43/2013/TT-BTNMT 

ngày25/12/2013 

Quy định Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về môi trường 

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 01/2023/TT-

BTNMT  ngày 13/03/2023 Ban hành 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất 

lượng môi trường xung quanh 

12/09/2023 

7 Thông tư 
52/2013/TT-BTNMT 

ngày27/12/2013  

Quy định việc vận chuyển hàng 

nguy hiểm là các chất độc hại, 

chất lây nhiễm 

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 19/2023/TT-

BTNMT  ngày 15/11/2023 Sửa đổi và 

bãi bỏ một số thông tư thuộc thẩm quyền 

ban hành cāa Bộ trưởng Bộ Tài nguyên 

và Môi trường 

31/12/2023 

8 Thông tư 
57/2013/TT-BTNMT 

ngày31/12/2013 

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về môi trường 

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 19/2023/TT-

BTNMT ngày 15/11/2023 Sửa đổi và bãi 

bỏ một số thông tư thuộc thẩm quyền ban 

hành cāa Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và 

Môi trường 

30/12/2023 

9 Thông tư  43/2014/TT-BTNMT 

ngày 29/7/2014 

Quy định về đào tạo nghiệp vÿ bảo 

vệ môi trường trong kinh doanh 

xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng 

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 19/2023/TT-

BTNMT ngày 15/11/2023 Sửa đổi và bãi 

bỏ một số thông tư thuộc thẩm quyền ban 

hành cāa Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và 

Môi trường 

30/12/2023 

10 Thông tư  64/2015/TT-BTNMT 

ngày 21/12/2015 

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về môi trường  

Bị thay thế bởi Thông tư số 01/2023/TT-

BTNMT  ngày 13/03/2023 Ban hành 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất 

lượng môi trường xung quanh 

12/09/2023 
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11 Thông tư  65/2015/TT-BTNMT 

ngày 21/12/2015 

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về môi trường do Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi 

trường  

Bị thay thế bởi Thông tư số 01/2023/TT-

BTNMT  ngày 13/03/2023 Ban hành 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất 

lượng môi trường xung quanh 

12/09/2023 

12 Thông tư  66/2015/TT-BTNMT 

ngày 21/12/2015 

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về môi trường  

Bị thay thế bởi Thông tư số 01/2023/TT-

BTNMT  ngày 13/03/2023 Ban hành 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất 

lượng môi trường xung quanh 

12/09/2023 

13 Thông tư  67/2015/TT-BTNMT 

ngày 21/12/2015  

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về môi trường  

Bị thay thế bởi Thông tư số 01/2023/TT-

BTNMT  ngày 13/03/2023 Ban hành 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất 

lượng môi trường xung quanh 

12/09/2023 

III L*nh vực khí t°ÿng thăy văn 

14 Quyết định 
 03/2018/QĐ-TTg 

ngày 23/01/2018 

Quy định chức năng, nhiệm vÿ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức cāa 

Tổng cÿc Khí tượng thāy văn 

Bị thay thế bởi Quyết định 10/2023/QĐ-

TTg ngày 24/04/2023 Quy định chức 

năng, nhiệm vÿ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức cāa Tổng cÿc Khí tượng thāy văn  

15/6/2023 

15 Thông tư 

 

25/2012/TT-BTNMT 

ngày 28/12/2012 

 

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về quan trắc khí tượng 

Bị thay thế bởi Thông tư 14/2022/TT-

BTNMT ngày 27/10/2022 Ban hành 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quan trắc 

khí tượng  

28/4/2023 

16 Thông tư 
26/2012/TT-BTNMT 

ngày 28/12/2012 

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về quan trắc thāy văn 

Bị thay thế bởi Thông tư 14/2022/TT-

BTNMT  ngày 27/10/2022 Ban hành 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quan trắc 

khí tượng  

28/4/2023 

17 Thông tư 
05/2016/TT-BTNMT 

ngày 13/5/2016 

Quy định nội dung quan trắc khí 

tượng thāy văn đối với trạm thuộc 

Bị thay thế bởi Thông tư số 18/2022/TT-

BTNMT ngày 21/11/2022 Quy định nội 

dung quan trắc khí tượng thāy văn đối 

09/01/2023 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Thong-tu-14-2022-TT-BTNMT-Quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-quan-trac-khi-tuong-535641.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Thong-tu-14-2022-TT-BTNMT-Quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-quan-trac-khi-tuong-535641.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Thong-tu-14-2022-TT-BTNMT-Quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-quan-trac-khi-tuong-535641.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Thong-tu-14-2022-TT-BTNMT-Quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-quan-trac-khi-tuong-535641.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Thong-tu-14-2022-TT-BTNMT-Quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-quan-trac-khi-tuong-535641.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Thong-tu-14-2022-TT-BTNMT-Quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-quan-trac-khi-tuong-535641.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Thong-tu-14-2022-TT-BTNMT-Quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-quan-trac-khi-tuong-535641.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Thong-tu-14-2022-TT-BTNMT-Quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-quan-trac-khi-tuong-535641.aspx
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mạng lưới trạm khí tượng thāy 

văn quốc gia 

với trạm thuộc mạng lưới trạm khí tượng 

thāy văn quốc gia 

18 Thông tư 
41/2016/TT-BTNMT 

ngày 21/12/2016 

Quy định kỹ thuật về quy trình dự 

báo khí tượng thāy văn trong điều 

kiện nguy hiểm 

Bị thay thế bởi Thông tư 25/2022/TT-

BTNMT  ngày 30/12/2022 Quy định về 

Quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo hiện 

tượng khí tượng thāy văn nguy hiểm 

15/3/2023 

19 Thông tư  45/2017/TT-BTNMT 

ngày 23/10/2017 

Ban hành định mức kinh tế - kỹ 

thuật công tác điều tra khảo sát 

khí tượng thāy văn 

Bị thay thế bởi Thông tư số 07/2023/TT-

BTNMT ngày 31/07/2023 Ban hành 

Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác điều 

tra, khảo sát khí tượng thāy văn  

15/9/2023 

20 Thông tư  30/2018/TT-BTNMT 

Quy định kỹ thuật về quy trình 

công tác thông tin, dữ liệu khí 

tượng thāy văn 

Bị thay thế bởi Thông tư 13/2023/TT-

BTNMT ngày 16/10/2023 Quy định kỹ 

thuật về quan trắc và cung cấp thông tin, 

dữ liệu quan trắc khí tượng thāy văn đối 

với trạm khí tượng thāy văn chuyên dùng 

01/12/2023 

IV L*nh vực chung 

21 Thông tư 
59/2014/TT-BTNMT 

ngày 11/11/2014 

Quy định danh mÿc vị trí công tác 

và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị 
trí công tác đối với công chức, 

viên chức ngành tài nguyên và 

môi trường 

Bị bãi bỏ bởi Thông tư 21/2022/TT-

BTNMT ngày 19/12/2022 Quy định 

danh mÿc và thời hạn định kỳ chuyển đổi 

vị trí công tác trong cơ quan, tổ chức, 

đơn vị thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi 

trường tại chính quyền địa phương    

06/02/2023 

22 Thông tư 
32/2016/TT-BTNMT 

ngày 07/11/2016 

Quy định về xây dựng, ban hành 

văn bản quy phạm pháp luật 

thuộc phạm vi quản lý nhà nước 

cāa Bộ Tài nguyên và Môi trường 

Hết hiệu lực bởi Thông tư số 

19/2023/TT-BTNMT ngày 15/11/2023 

Sửa đổi và bãi bỏ một số thông tư thuộc 

thẩm quyền ban hành cāa Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi trường  

30/12/2023 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Thong-tu-07-2023-TT-BTNMT-Dinh-muc-kinh-te-ky-thuat-dieu-tra-khao-sat-khi-tuong-thuy-van-577413.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Thong-tu-07-2023-TT-BTNMT-Dinh-muc-kinh-te-ky-thuat-dieu-tra-khao-sat-khi-tuong-thuy-van-577413.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Thong-tu-07-2023-TT-BTNMT-Dinh-muc-kinh-te-ky-thuat-dieu-tra-khao-sat-khi-tuong-thuy-van-577413.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Thong-tu-07-2023-TT-BTNMT-Dinh-muc-kinh-te-ky-thuat-dieu-tra-khao-sat-khi-tuong-thuy-van-577413.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Thong-tu-13-2023-TT-BTNMT-Quy-dinh-ky-thuat-cung-cap-thong-tin-quan-trac-khi-tuong-thuy-van-585058.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Thong-tu-13-2023-TT-BTNMT-Quy-dinh-ky-thuat-cung-cap-thong-tin-quan-trac-khi-tuong-thuy-van-585058.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Thong-tu-13-2023-TT-BTNMT-Quy-dinh-ky-thuat-cung-cap-thong-tin-quan-trac-khi-tuong-thuy-van-585058.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Thong-tu-13-2023-TT-BTNMT-Quy-dinh-ky-thuat-cung-cap-thong-tin-quan-trac-khi-tuong-thuy-van-585058.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Thong-tu-13-2023-TT-BTNMT-Quy-dinh-ky-thuat-cung-cap-thong-tin-quan-trac-khi-tuong-thuy-van-585058.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-21-2022-TT-BTNMT-danh-muc-chuyen-doi-vi-tri-cong-tac-linh-vuc-tai-nguyen-dia-phuong-551131.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-21-2022-TT-BTNMT-danh-muc-chuyen-doi-vi-tri-cong-tac-linh-vuc-tai-nguyen-dia-phuong-551131.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-21-2022-TT-BTNMT-danh-muc-chuyen-doi-vi-tri-cong-tac-linh-vuc-tai-nguyen-dia-phuong-551131.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-21-2022-TT-BTNMT-danh-muc-chuyen-doi-vi-tri-cong-tac-linh-vuc-tai-nguyen-dia-phuong-551131.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-21-2022-TT-BTNMT-danh-muc-chuyen-doi-vi-tri-cong-tac-linh-vuc-tai-nguyen-dia-phuong-551131.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-21-2022-TT-BTNMT-danh-muc-chuyen-doi-vi-tri-cong-tac-linh-vuc-tai-nguyen-dia-phuong-551131.aspx
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23 Thông tư 
11/2017/TT-BTNMT 

ngày 29/6/2017 

Quy định công tác bảo vệ bí mật 

nhà nước trong ngành tài nguyên 

và môi trường 

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 19/2023/TT-

BTNMT ngày 15/11/2023 Sửa đổi và bãi 

bỏ một số thông tư thuộc thẩm quyền ban 

hành cāa Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và 

Môi trường 

30/12/2023 

24 Thông tư 
77/2017/TT-BTNMT 

ngày 29/12/2017 

Quy định tiêu chuẩn chức danh 

giám đốc, phó giám đốc Sở Tài 

nguyên và Môi trường thuộc Āy 

ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương 

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 19/2023/TT-

BTNMT ngày 15/11/2023 Sửa đổi và bãi 

bỏ một số thông tư thuộc thẩm quyền ban 

hành cāa Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và 

Môi trường 

30/12/2023 

25 Thông tư 
26/2018/TT-BTNMT 

ngày 01/02/2019 

Quy định quản lý nhiệm vÿ khoa 

học và công nghệ cāa Bộ Tài 

nguyên và Môi trường 

Bị bãi bỏ bởi Thông tư 19/2023/TT-

BTNMT ngày 15/11/2023 Sửa đổi và bãi bỏ 

Thông tư thuộc thẩm quyền ban hành cāa 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường 

30/12/2023 
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Phā lāc II 
DANH MĀC  

Văn bản quy phạm pháp luật h¿t hiáu lực mßt phần thußc l*nh vực quản lý nhà n°ßc căa  
Bß Tài nguyên và Môi tr°áng năm 2023 

(Kèm theo Quyết định            /QĐ-BTNMT ngày     tháng     năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

STT 
Tên loại văn 

bản 

Số, ký hiáu; ngày,  
tháng, năm ban hành  

văn bản 

Nßi dung, quy đßnh h¿t hiáu lực, 
ng°ng hiáu lực 

Lý do h¿t  
hiáu lực, ng°ng hiáu lực 

Ngày h¿t hiáu 
lực, ng°ng 

hiáu lực 

I L*nh vực tài nguyên n°ßc 

1 Nghị định 

148/2020/NĐ-CP ngày 

18/12/2020 Sửa đổi, bổ sung 

một số nghị định quy định chi 

tiết thi hành Luật Đất đai 
  

Khoản 6, khoản 7, khoản 12, khoản 19, 

khoản 21 Điều 1; Điều 4, khoản 5 Điều 4 

sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 

10/2023/NĐ-CP ngày 03/04/2023 Sửa 

đổi, bổ sung một số điều cāa các Nghị 
định hướng dẫn thi hành Luật đất đai. 

 

20/05/2023  

 

2 Thông tư 

23/2014/TT-BTNMT ngày 

19/5/2014 Quy định về Giấy 

chứng nhận quyền sử dÿng 

đất, quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất 

Điểm a khoản 1 Điều 5; điểm g khoản 

1 Điều 17 

sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 

14/2023/TT-BTNMT ngày 

16/10/2023 Sửa đổi, bổ sung một số 

điều cāa các thông tư liên quan đến 

việc nộp, xuất, trình sổ hộ khẩu và 

giấy tờ liên quan đến cư trú khi thực 

hiện thā tÿc hành chính, cung cấp dịch 

vÿ công trong lĩnh vực đất đai. 

16/10/2023 

Cÿm từ <Tổng cÿc Quản lý đất đai=; 
Điều 14 

sửa đổi và thay thế theo quy định tại 

Thông tư số 02/2023/TT-BTNMT 

ngày 15/05/2023 Sửa đổi, bổ sung một 

số điều cāa Thông tư số 23/2014/TT-

BTNMT ngày 19/5/2014 cāa Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường 

20/5/2023 
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quy định về Giấy chứng nhận quyền 

sử dÿng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất và sửa đổi, 

bổ sung một số điều Thông tư số 

24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 

cāa Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi 

trường quy định về hồ sơ địa chính 

3  

24/2014/TT-BTNMT ngày 

19/5/2014 Quy định về hồ sơ 
địa chính 

 

Điều 9; điểm a khoản 2 Điều 15; điểm 

a khoản 3 Điều 15; cÿm từ <số giấy 

CMND= 

sửa đổi, bổ sung và thay thế bởi Thông 

tư số 14/2023/TT-BTNMT  ngày 

16/10/2023 Sửa đổi, bổ sung một số 

điều cāa các thông tư liên quan đến 

việc nộp, xuất, trình sổ hộ khẩu và 

giấy tờ liên quan đến cư trú khi thực 

hiện thā tÿc hành chính, cung cấp dịch 

vÿ công trong lĩnh vực đất đai 

16/10/2023 

 

4 Thông tư 

34/2014/TT-BTNMT ngày 

30/6/2014 Quy định về xây 

dựng, quản lý, khai thác hệ 

thống thông tin đất đai 

Cÿm từ <Số CMTND/Hộ chiếu” 

thay thế bởi Thông tư số 14/2023/TT-

BTNMT  ngày 16/10/2023 Sửa đổi, 

bổ sung một số điều cāa các thông tư 
liên quan đến việc nộp, xuất, trình sổ 

hộ khẩu và giấy tờ liên quan đến cư trú 
khi thực hiện thā tÿc hành chính, cung 

cấp dịch vÿ công trong lĩnh vực đất đai 

16/10/2023 

5 Thông tư  

36/2014/TT-BTNMT ngày 

30/6/2014 Quy định chi tiết 

phương pháp định giá đất; xây 

dựng, điều chỉnh bảng giá đất; 

định giá đất cÿ thể và tư vấn 

xác định giá đất 

Cÿm từ <Ng°ái đ°ÿc điều tra 
(Ký và ghi rõ họ tên)” 

thay thế bởi Thông tư số 19/2023/TT-

BTNMT  ngày 15/11/2023 Sửa đổi và 

bãi bỏ một số thông tư thuộc thẩm 

quyền ban hành cāa Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường 

30/12/2023 

6 Thông tư  02/2015/TT-BTNMT ngày 

27/01/2015 Quy định chi tiết thi 

Điều 21 

 

bãi bỏ bởi Thông tư số 02/2023/TT-

BTNMT ngày 15/05/2023 Sửa đổi, bổ 
20/05/2023 
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hành một số điều cāa Nghị định 

43/2014/NĐ-CP và Nghị định 

44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 

5 năm 2014 cāa Chính phā  

sung một số điều cāa Thông tư số 

23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 

cāa Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi 

trường quy định về Giấy chứng nhận 

quyền sử dÿng đất, quyền sở hữu nhà 

ở và tài sản khác gắn liền với đất và 

sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư 
số 24/2014/TT-BTNMT ngày 

19/5/2014 cāa Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định về hồ 

sơ địa chính 

7 Thông tư  

33/2017/TT-BTNMT ngày 

29/9/2017 Quy định chi tiết 

Nghị định số 01/2017/NĐ-CP 

ngày 06 tháng 01 năm 2017 
cāa Chính phā sửa đổi, bổ sung 

một số nghị định quy định chi 

tiết thi hành Luật đất đai và sửa 

đổi, bổ sung một số điều cāa 

các Thông tư hướng dẫn thi 

hành Luật đất đai. 

Cÿm từ <nơi đăng ký hộ khẩu thường 

trú=; khoản 4, 5 Điều 6; khoản 14 Điều 

6; khoản 13 Điều 7 

sửa đổi, bổ sung, thay thế bởi Thông 

tư số 14/2023/TT-BTNMT  ngày 

16/10/2023  Sửa đổi, bổ sung một số 

điều cāa các thông tư liên quan đến 

việc nộp, xuất, trình sổ hộ khẩu và 

giấy tờ liên quan đến cư trú khi thực 

hiện thā tÿc hành chính, cung cấp dịch 

vÿ công trong lĩnh vực đất đai 

16/10/2023 

Khoản 13 Điều 6; Khoản 15 Điều 6; 

khoản 7 Điều 6 

sửa đổi, bổ sung bởi số 02/2023/TT-

BTNMT  ngày 15/05/2023 Sửa đổi, bổ 

sung một số điều cāa Thông tư số 

23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 

cāa Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi 

trường quy định về Giấy chứng nhận 

quyền sử dÿng đất, quyền sở hữu nhà 

ở và tài sản khác gắn liền với đất và 

sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư 
số 24/2014/TT-BTNMT ngày 

19/5/2014 cāa Bộ trưởng Bộ Tài 

20/05/2023 
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nguyên và Môi trường quy định về hồ 

sơ địa chính 

8 Thông tư 

09/2021/TT-BTNMT 

ngày 30/6/2021 Sửa đổi, bổ 

sung một số điều cāa các thông 

tư quy định chi tiết và hướng 

dẫn thi hành Luật Đất đai 

 Cÿm từ <Tổng cÿc trưởng Tổng cÿc 

Quản lý đất đai <; khoản 1 Điều 2; 

khoản 5 Điều 11 

 

 

 sửa đổi, bổ sung và thay thế bởi Thông 

tư số 14/2023/TT-BTNMT  ngày 

16/10/2023  Sửa đổi, bổ sung một số 

điều cāa các thông tư liên quan đến việc 

nộp, xuất, trình sổ hộ khẩu và giấy tờ 

liên quan đến cư trú khi thực hiện thā 

tÿc hành chính, cung cấp dịch vÿ công 

trong lĩnh vực đất đai 

16/10/2023 

 

 Khoản 1, 2, 3, 4, 5 Điều 6 

 sửa đổi, bổ sung và thay thế bởi Thông 

tư số 19/2023/TT-BTNMT  ngày 

30/12/2023 Sửa đổi và bãi bỏ một số 

thông tư thuộc thẩm quyền ban hành cāa 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường 

30/12/2023 

 

II L*nh vực tài nguyên n°ßc 

9 

Thông tư 40/2014/TT-BTNMT ngày 

11/7/2014 Quy định về hành 

nghề khoan nước dưới đất 

Điểm đ khoản 1 Điều 14 
sửa đổi, bổ sung bởi khoản 1 Điều 1 

Thông tư số 09/2023/TT-BTNMT  

ngày 14/09/2023  Sửa đổi một số điều 

cāa các thông tư liên quan đến việc 

nộp, xuất trình sổ hộ khẩu và giấy tờ 

liên quan khi thực hiện thā tÿc hành 

chính, cung cấp dịch vÿ công trong 

lĩnh vực tài nguyên nước 

 

14/9/2023  

10 

Thông tư 56/2014/TT-BTNMT ngày 

24/9/2014 Quy định điều kiện 

về năng lực cāa tổ chức, cá 

nhân thực hiện điều tra cơ bản 

tài nguyên nước, tư vấn lập 

Chương II bãi bỏ bởi khoản 1 Điều 2 Thông tư số 

19/2023/TT-BTNMT  ngày 15/11/2023 

Sửa đổi và bãi bỏ một số thông tư thuộc 

thẩm quyền ban hành cāa Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi trường 

30/12/2023 
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quy hoạch tài nguyên nước, 

lập đề án, báo cáo trong hồ sơ 
đề nghị cấp giấy phép tài 

nguyên nước 

III L*nh vực đßa chất khoáng sản 

11 Nghị định 

67/2019/NĐ-CP ngày 

31/7/2019 Quy định về 

phương pháp tính, mức thu 

tiền cấp quyền khai thác 

khoáng sản 

Cÿm từ tại Mẫu số 03 

thay thế bởi Điều 5 Nghị định số 

22/2023/NĐ-CP  ngày 12/5/2023 sửa 

đổi, bổ sung một số điều cāa các nghị 
định liên quan đến hoạt động kinh 

doanh trong lĩnh vực tài nguyên và 

môi trường 

12/05/2023 

12 Thông tư 

11/2010/TT-BTNMT ngày 

05/7/2010 Quy định về Định 

mức kinh tế - kỹ thuật các 

công trình địa chất 

01 phần cāa Phần VII 

bãi bỏ một phần bởi khoản 2 Điều 2 

Thông tư số 19/2022/TT-BTNMT 

ngày 19/12/2022 Ban hành định mức 

kinh tế - kỹ thuật công tác địa vật lý 

06/02/2023 

13 Thông tư 

07/2013/TT-BTNMT ngày 

07/5/2013 Sửa đổi định mức 

kinh tế - kỹ thuật các công 

trình địa chất kèm theo Thông 

tư 11/2010/TT-BTNMT 

 01 phần Phần XIII và phần XV  bãi bỏ bởi khoản 3 Điều 2 Thông tư số 

19/2022/TT-BTNMT  ngày 

19/12/2022 Ban hành định mức kinh 

tế - kỹ thuật công tác địa vật lý 

06/02/2023 

14 Thông tư 

47/2015/TT-BTNMT ngày 

05/11/2015 Quy trình và định 

mức kinh tế - kỹ thuật cāa 12 

hạng mÿc công việc trong 

điều tra cơ bản địa chất về 

khoáng sản và thăm dò 
khoáng sản 

Chương VII Phần III bãi bỏ bởi khoản 4 Điều 2 Thông tư số 

19/2022/TT-BTNMT ngày 

19/12/2022 Ban hành định mức kinh 

tế - kỹ thuật công tác địa vật lý  

06/02/2023 
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15 Thông tư 

45/2016/TT-BTNMT ngày 

26/12/2016 Quy định về đề án 

thăm dò khoáng sản, đóng cửa 

mỏ khoáng sản và mẫu báo 

cáo kết quả hoạt động khoáng 

sản, mẫu văn bản trong hồ sơ 
cấp phép hoạt động khoáng 

sản, hồ sơ phê duyệt trữ lượng 

khoáng sản, hồ sơ phê duyệt 

trữ lượng khoáng sản, hồ sơ 
đóng cửa mỏ khoáng sản 

- Khoản 2, khoản 3, khoản 4, khoản 5, 

khoản 6 Điều 7 

- Điều 8 

- sửa đổi bởi điểm a khoản 1 Điều 1 

Thông tư số 19/2023/TT-BTNMT  ngày 

15/11/2023 Sửa đổi và bãi bỏ một số 

thông tư thuộc thẩm quyền ban hành cāa 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi 

trường; 

- sửa đổi bởi điểm b khoản 1 Điều 1 

Thông tư số 19/2023/TT-BTNMT  ngày 

15/11/2023 Sửa đổi và bãi bỏ một số 

thông tư thuộc thẩm quyền ban hành cāa 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường 

30/12/2023 

IV L*nh vực bi¿n đổi khí hậu 

16 Thông tư  

15/2014/TT-BTNMT ngày 

24/3/2014 Quy định việc xây 

dựng, cấp Thư xác nhận, cấp 

Thư phê duyệt dự án theo Cơ 
chế phát triển sạch trong khuôn 

khổ Nghị định thư Kyoto 

sửa đổi Phÿ lÿc số 5; Bãi bỏ Điều 6, 

Điều 7, Điều 8, Điều 9, Điều 10, Điều 

12; cÿm từ <gia hạn= và cÿm từ <Điều 

12= tại khoản 2 Điều 16; các Phÿ lÿc 1, 

2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 

17, 18, 19, 20, 21, 22 

sửa đổi và bãi bỏ bởi Thông tư số 

19/2023/TT-BTNMT Sửa đổi và bãi 

bỏ một số thông tư thuộc thẩm quyền 

ban hành cāa Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường 

30/12/2023 

17 Thông tư  

01/2022/TT-BTNMT ngày 

07/01/2022 Quy định chi tiết 

thi hành Luật Bảo vệ môi 

trường về ứng phó với biến 

đổi khí hậu. 

Sửa đổi Phÿ lÿc III.1. Danh mÿc các 

chất được kiểm soát cấm sản xuất, nhập 

khẩu và tiêu thÿ, mã hàng hóa (HS) 

3827.32.00; mÿc 3.1.1 Phÿ lÿc III.4 

Danh mÿc các sản phẩm, thiết bị hàng 

hóa có chứa hoặc sản xuất từ chất được 

kiểm soát 

sửa đổi và bãi bỏ bởi Thông tư số 

19/2023/TT-BTNMT Sửa đổi và bãi 

bỏ một số thông tư thuộc thẩm quyền 

ban hành cāa Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường 

 

31/12/2023 

V L*nh vực môi tr°áng 

18 Nghị định 
160/2013/NĐ-CP ngày 

12/11/2013 Quy định tiêu chí 

Thay thế cÿm từ <số giấy chứng minh 

nhân dân= bằng cÿm từ <số Chứng minh 

sửa đổi bởi  Nghị định 22/2023/NĐ-

CP  ngày 12/5/2023 Sửa đổi các Nghị 12/5/2023 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-dinh-22-2023-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-kinh-doanh-linh-vuc-tai-nguyen-va-moi-truong-566089.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-dinh-22-2023-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-kinh-doanh-linh-vuc-tai-nguyen-va-moi-truong-566089.aspx
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xác định loài, chế độ quản lý 

và bảo vệ loài thuộc các loài 

nguy cấp, quý, hiếm được ưu 
tiên bảo vệ 

nhân dân/số thẻ Căn cước công dân/số 

định danh cá nhân= tại Mẫu số 02, Mẫu 

số 03, Mẫu số 05, Mẫu số 06, Mẫu số 

08, Mẫu số 09, Mẫu số 10, Mẫu số 

11, Mẫu số 12  

định liên quan đến hoạt động kinh 

doanh trong lĩnh vực tài nguyên 

19 Thông tư 

32/2013/TT-BTNMT ngày 

25/10/2013 Ban hành Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

môi trường 

QCVN 05:2013/BTNMT Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về chất lượng không 

khí xung quanh  

 

hết hiệu lực bởi điểm b khoản 3 Điều 

3 Thông tư số 01/2023/TT-BTNMT 

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về chất lượng môi trường xunh quanh  

12/09/2023 

VI L*nh vực khí t°ÿng thăy văn 

20 Nghị định  

38/2016/NĐ-CP ngày 

15/5/2016 Quy định chi tiết 

một số điều cāa Luật Khí 

tượng thāy văn 

Điểm b, đểm c, khoản 1 Điều 15; điểm 
b khoản 2 Điều 15; điểm c khoản 3 điều 
15, Điều 17; khoản 2, khoản 3 Điều 18, 
Điều 34; Điều 16, khoản 3 Điều 31 

sửa đổi, bổ sung bởi khoản 1, khoản 2 

Điều 8; khoản 3 Điều 8, khoản 4, 

khoản 5 Điều 8, khoản 6 Điều 8; 

khoản 7 Điều 8; khoản 9 Điều 8 Nghị 
định số 22/2023/NĐ-CP  ngày 

12/5/2023 Sửa đổi các Nghị định liên 

quan đến hoạt động kinh doanh trong 

lĩnh vực tài nguyên và môi trường 

12/5/2023 

21 Nghị định 

48/2020/NĐ-CP ngày 

15/4/2020 Sửa đổi, bổ sung 

một số điều cāa Nghị định số 

38/2016/NĐ-CP ngày 

15/5/2016 cāa Chính phā quy 

định chi tiết một số điều cāa 

Luật Khí tượng thāy văn  

khoản 1 Điều 11 

sửa đổi tại khoản 9 Điều 8 Nghị định 

số 22/2023/NĐ-CP ngày 12/5/2023 

Sửa đổi, bổ sung một số điều cāa các 

nghị định liên quan đến hoạt động 

kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên 

và môi trường 

12/5/2023 

VII L*nh vực đo đạc và bản đồ 

22 Nghị định 
27/2019/NĐ-CP ngày 

13/3/2019 Quy định chi tiết 

- Cÿm từ <thẻ Căn cước công dân hoặc 

hộ chiếu hoặc Chứng minh nhân dân= 
tại khoản 3 Điều 21; 

- Được thay thế bằng cÿm từ <Chứng 

minh nhân dân/thẻ Căn cước công 

dân/số định danh cá nhân/hộ chiếu= 
15/02/2023 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-dinh-22-2023-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-kinh-doanh-linh-vuc-tai-nguyen-va-moi-truong-566089.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-dinh-22-2023-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-kinh-doanh-linh-vuc-tai-nguyen-va-moi-truong-566089.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-dinh-22-2023-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-kinh-doanh-linh-vuc-tai-nguyen-va-moi-truong-566089.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-dinh-22-2023-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-kinh-doanh-linh-vuc-tai-nguyen-va-moi-truong-566089.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-dinh-22-2023-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-kinh-doanh-linh-vuc-tai-nguyen-va-moi-truong-566089.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-dinh-22-2023-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-kinh-doanh-linh-vuc-tai-nguyen-va-moi-truong-566089.aspx
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một số điều cāa Luật Đo đạc 

và bản đồ 

 

- Cÿm từ <thẻ Căn cước công dân, hoặc 

hộ chiếu hoặc Chứng minh nhân dân= 
tại khoản 4 Điều 21; 

- Cÿm từ <số thẻ Căn cước công dân 

hoặc Chứng minh nhân dân= tại khoản 

7 Điều 21; 

- Cÿm từ <số thẻ Căn cước công dân 

hoặc Chứng minh nhân dân= tại điểm b 

khoản 2 Điều 43; 

- Cÿm từ <số căn cước công dân hoặc 

số chứng minh thư nhân dân= tại khoản 

1 Điều 52;  

- Cÿm từ <Số CMND/căn cước công 

dân....= tại Mẫu số 03, Mẫu số 19 Phÿ 

lÿc I kèm theo Nghị định 

số 27/2019/NĐ-CP. 

 

bởi khoản 1 Điều 9 Nghị định số 

22/2023/NĐ-CP ngày 12/5/2023 cāa 

Chính phā Sửa đổi, bổ sung một số 

điều cāa các nghị định liên quan đến 

hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực 

tài nguyên và môi trường; 

- Được thay thế bằng cÿm từ <Chứng 

minh nhân dân/thẻ Căn cước công 

dân/số định danh cá nhân/hộ chiếu= 
bởi khoản 1 Điều 9 Nghị định số 

22/2023/NĐ-CP; 

- Được thay thế bằng cÿm từ  <số 

Chứng minh nhân dân/số thẻ Căn 
cước công dân/số định danh cá nhân= 
bởi khoản 1 Điều 9 Nghị định số 

22/2023/NĐ-CP; 

- Được thay thế bằng cÿm từ  <số 

Chứng minh nhân dân/số thẻ Căn 
cước công dân/số định danh cá nhân= 
bởi khoản 2 Điều 9 Nghị định số 

22/2023/NĐ-CP; 

- Được thay thế bằng cÿm từ <số 

Chứng minh nhân dân/số thẻ Căn 
cước công dân/số định danh cá nhân= 
bởi khoản 3 Điều 9 Nghị định số 

22/2023/NĐ-CP; 

- Được thay thế bằng cÿm từ <số 

Chứng minh nhân dân/số thẻ Căn cước 

công dân/số định danh cá nhân,... ngày 

cấp, nơi cấp= bởi khoản 4 Điều 9 Nghị 
định số 22/2023/NĐ-CP. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/nghi-dinh-27-2019-nd-cp-huong-dan-luat-do-dac-va-ban-do-387695.aspx
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23 Nghị định  

136/2021/NĐ-CP 31/12/2021 

Sửa đổi, bổ sung một số điều 

cāa Nghị định số 

27/2019/NĐ-CP ngày 

13/3/2019 cāa Chính phā quy 

định chi tiết một số điều cāa 

Luật Đo đạc và bản đồ 

- Cÿm từ <thẻ Căn cước công dân hoặc 

hộ chiếu hoặc Chứng minh nhân dân= 
được sửa đổi, bổ sung bởi điểm b khoản 

4 Điều 1 Nghị định số 136/2021/NĐ-

CP; 

- Cÿm từ <số căn cước công dân hoặc 

số chứng minh thư nhân dân= được sửa 

đổi, bổ sung bởi khoản 23 Điều 1 Nghị 
định số 136/2021/NĐ-CP;  

- Cÿm từ <Số CMND/CCCD:... Ngày 

cấp...= tại Mẫu số 02, Mẫu số 03, Mẫu 

số 05, Mẫu số 11, Mẫu số 12, Mẫu số 

13 Phÿ lÿc IA kèm theo Nghị định 

số 136/2021/NĐ-CP; 

- Cÿm từ <Giấy chứng nhận đăng ký 
doanh nghiệp/Quyết định thành lập số= 
tại Mẫu số 04, Mẫu số 06, Mẫu số 
07, Mẫu số 08, Mẫu số 10 Phÿ lÿc IA kèm 
theo Nghị định số 136/2021/NĐ-CP. 

- Được thay thế bằng cÿm từ <Chứng 

minh nhân dân/thẻ Căn cước công 

dân/số định danh cá nhân/hộ chiếu= 

bởi khoản 1 Điều 9 Nghị định số 

22/2023/NĐ-CP ngày 12/5/2023 cāa 

Chính phā sửa đổi, bổ sung một số 

điều cāa các nghị định liên quan đến 

hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực 

tài nguyên và môi trường; 

- Được thay thế bằng cÿm từ <số 

Chứng minh nhân dân/số thẻ Căn 
cước công dân/số định danh cá nhân= 

bởi khoản 3 Điều 9 Nghị định số 

22/2023/NĐ-CP; 

- Được thay thế bằng cÿm từ <số 

Chứng minh nhân dân/số thẻ Căn cước 

công dân/số định danh cá nhân,... ngày 

cấp, nơi cấp= bởi khoản 5 Điều 9 Nghị 
định số 22/2023/NĐ-CP; 

- Được thay thế bằng cÿm từ <Mã số 

doanh nghiệp cāa Giấy chứng nhận 

đăng ký doanh nghiệp/số, ký hiệu 

Quyết định thành lập, ngày cấp, nơi 
cấp= bởi khoản 6 Điều 9 Nghị định số 

22/2023/NĐ-CP. 

12/5/2023 

VII L*nh vực vißn thám 

24 Nghị định 

03/2019/NĐ-CP ngày 

04/01/2019 Về hoạt động viễn 

thám 

 

Cÿm từ <Số CMTND/Thẻ căn cước= 

Sửa đổi bởi Điều 10 Nghị định số 

22/2023/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một 

số điều cāa các Nghị định liên quan 
12/5/2023 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/nghi-dinh-136-2021-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-27-2019-nd-cp-huong-dan-luat-do-dac-499524.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/nghi-dinh-136-2021-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-27-2019-nd-cp-huong-dan-luat-do-dac-499524.aspx
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đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh 
vực tài nguyên và môi trường  

VIII L*nh vực biển và hải đảo 

25 Thông tư 

28/2019/TT-BTNMT ngày 

31/12/2019 Quy định kỹ thuật 

về đánh giá chất nạo vét để nhận 

chìm ở biển và xác định khu vực 

biển để nhận chìm chất nạo vét 

ở vùng biển Việt Nam  

- Khoản 3 Điều 6, khoản 4 Điều 7, Điều 9 

- Khoản 2 Điều 8, Khoản 2 Điều 10, 

điểm đ khoản 3 Điều 21. 

- Sửa đổi, bổ sung bởi Điều 1 Thông tư 
số 23/2022/TT-BTNMT ngày 

26/12/2022 Sửa đổi, bổ sung một số 

điều cāa Thông tư số 28/2019/TT-

BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2019 
cāa Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi 

trường quy định kỹ thuật đánh giá chất 

nạo vét và xác định khu vực nhận chìm 

chất nạo vét ở vùng biển Việt Nam.  

- Bãi bỏ bởi Điều 2 Thông tư số 

23/2022/TT-BTNMT ngày 26/12/2022 

Sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Thông 

tư số 28/2019/TT-BTNMT ngày 31 

tháng 12 năm 2019 cāa Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ 

thuật đánh giá chất nạo vét và xác định 

khu vực nhận chìm chất nạo vét ở vùng 

biển Việt Nam. 

14/02/2023 

IX L*nh vực chung 

26 Nghị định  

60/2016/NĐ-CP ngày 

01/7/2016 Quy định một số 

điều kiện kinh doanh trong 

lĩnh vực tài nguyên và môi 

trường 

Cÿm từ <Giấy chứng minh nhân dân, 

căn cước công dân= 

Khoản 1 Điều 2 và khoản 2 Điều 2 bởi 

Nghị định 22/2023/NĐ-CP Sửa đổi 

các Nghị định liên quan đến hoạt động 

kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên 

và môi trường 

12/5/2023 

27 Nghị định 

73/2017/NĐ-CP ngày 

14/6/2017 Về thu thập, quản 

lý, khai thác và sử dÿng thông 

Cÿm từ <Số CMTND/Căn cước công 

dân  

thay thế tại Điều 11 Nghị định số 

22/2023/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một 

số nghị định liên quan đến hoạt động 
12/5/2023 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-dinh-22-2023-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-kinh-doanh-linh-vuc-tai-nguyen-va-moi-truong-566089.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-dinh-22-2023-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-kinh-doanh-linh-vuc-tai-nguyen-va-moi-truong-566089.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-dinh-22-2023-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-kinh-doanh-linh-vuc-tai-nguyen-va-moi-truong-566089.aspx
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tin, dữ liệu tài nguyên và môi 

trường 

kinh doanh lĩnh vực tài nguyên và môi 

trường 

28 Nghị định 

136/2018/NĐ-CP ngày 

05/10/2018 Sửa đổi một số 

điều cāa các Nghị định liên 

quan đến điều kiện đầu tư 
kinh doanh thuộc lĩnh vực tài 

nguyên và môi trường 

Khoản 7 Điều 6 

sửa đổi tại khoản 1 Điều 2 Nghị định số 

Nghị định 22/2023/NĐ-CP Sửa đổi các 

Nghị định liên quan đến hoạt động kinh 

doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi 

trường 

12/5/2023 

29 Thông tư 

78/2015/TT-BTNMT ngày 

31/12/2015 Sửa đổi Thông tư 
liên quan đến yêu cầu nộp bản 

sao giấy tờ, văn bản khi thực 

hiện thā tÿc hành chính 

Điều 2 

bãi bỏ bởi Thông tư số 19/2023/TT-

BTNMT Sửa đổi và bãi bỏ một số 

thông tư thuộc thẩm quyền ban hành 

cāa Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi 

trường 

30/12/2023 

30 Thông tư 

11/2022/TT-BTNMT ngày 

20/10/2022  Sửa đổi, bổ sung 

một số điều cāa một số thông 

tư liên quan đến hoạt động 

kinh doanh thuộc phạm vi 

chức năng quản lý cāa Bộ Tài 

nguyên và Môi trường 

- Khoản 2 Điều 1 

- điểm b khoản 4 Điều 1 

- sửa đổi theo quy định tại Thông tư số 

19/2023/TT-BTNMT Sửa đổi và bãi 

bỏ một số thông tư thuộc thẩm quyền 

ban hành cāa Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường 

- sửa đổi theo quy định tại Thông tư số 

09/2023/TT-BTNMT ngày 

14/09/2023 Sửa đổi một số điều cāa 

các thông tư liên quan đến việc nộp, 

xuất trình sổ hộ khẩu và giấy tờ liên 

quan khi thực hiện thā tÿc hành chính, 

cung cấp dịch vÿ công trong lĩnh vực 

tài nguyên nước 

- 30/12/2023; 

- 14/09/2023 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-dinh-22-2023-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-kinh-doanh-linh-vuc-tai-nguyen-va-moi-truong-566089.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-dinh-22-2023-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-kinh-doanh-linh-vuc-tai-nguyen-va-moi-truong-566089.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-dinh-22-2023-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-kinh-doanh-linh-vuc-tai-nguyen-va-moi-truong-566089.aspx
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